
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ và tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Nguyễn Thái Anh 18BM0410002 CH24B-QLKT PTĐT24BN1 Phân tích và quản lý nhà nước về đầu tư 2.5 2.5 2.5

3 Nguyễn Thị Huyền 17D150288 53D5 1913TECO2011 Kinh tế TM1 4.0 4.0 4.0

4 Lê Thị Huyền Diệu 18D190508 54SD 1943MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 3.5 3.5 3.5

5 Lành Thị Thu Thụy 18D270058 54DC1 1913MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2.0 2.0 2.0

6 Doãn Thu Hà 16D150631 52D8 1901FACC0311 Kế toán quản trị 2.8 2.8 2.8

7 Trần Thị Thùy Dương 16D150631 52D3 1901FACC0311 Kế toán quản trị 6.8 6.8 6.8

8 Triệu Thị Mỹ Linh 17D150424 53D7 1909HCMI0111 Tư tưởng HCM 2.5 2.5 2.5

9 Phạm Ngọc Long 17D150095 53D2 1909HCMI0111 Tư tưởng HCM 2.5 2.5 2.5

10 Nguyễn Thu Giang 17D150480 53D8 1909HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.5 5.5 5.5

11 Dương Thị Giang 17D150280 53D5 1909HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.5 5.5 5.5

12 Đỗ Thu Hà 17D260014 53EK1 1914TECO2011 Kinh tế TM1 2.5 2.5 2.5

13 Phạm Thị Minh Anh 17D260004 53EK1 1914TECO2011 Kinh tế TM1 5.0 5.0 5.0

14 Trần Thị Dịu 17D260170 53EK3 1914TECO2011 Kinh tế TM1 5.0 5.0 5.0
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ và tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

15 Vũ Thành Nam 17D185023 53HH 1951RLCP111 Đường lối CM của Đảng CSVN 1.5 1.5 1.5

16 Lê Thu Hà 17D140151 53I3 1912RLCP0111 Đường lối CM của Đảng CSVN 4.0 4.0 4.0

17 Nguyễn Thị Thùy Linh 17D110020 53B1KS 1901HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.0 5.0 5.0

18 Phùng Thị Ngọc Lan 18D160098 54P2 1939MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.0 1.0 1.0

19 Đặng Thị Phương Mai 18D160104 54F2 1939MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.0 1.0 1.0

20 Bùi Thị Thu Hoài 16D150020 52D1 1902FACC0311 Kế toán quản trị 5.8 5.8 5.8

21 Nguyễn Thị Lan Anh 16D150002 52D1 1902FACC0311 Kế toán quản trị 7.3 7.3 7.3

25 Trần Thị Mừng 18D170177 54N4 1955ENPR6511 Kỹ năng viết 5.8 5.8 5.8

28 Nguyễn Viết Ngọc Minh 17D200023 53P1 1905BLAW1421 Luật tố tụng dân sự 4.5 4.5 4.5

29 Đỗ Thị Trang Hường 17D200137 53P3 1922PLAW2611 Luật đầu tư 2.0 2.0 2.0

30 Cù Thị Thắm 16D130202 52E3 1901TEMG2011 Quản trị dịch vụ 3.0 3.0 3.0

31 Nguyễn Văn Định 16D120279 52C4 1901BLOG1511 Quản trị log kinh doanh 7.5 7.5 7.5

33 Nguyễn Hải Long 15D190240 51S4 1935MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 1.0 1.0 1.0

34 Trần Minh Thảo Anh 17D200125 53P3 1905BLAW1421 Luật tố tụng dân sự 5.5 5.5 5.5

35 Trần Thị Hoa 16D160289 52F4 1911ECIT0311 Hệ thống thông tin quản lý 7.0 7.0 7.0

36 Nguyễn Thị Hằng 16D150018 52D1 1904FACC1411 Kế toán đơn vị sự nghiệp 4.8 4.8 4.8

37 Nguyễn Hồng Hạnh 17D150152 53D3 1912BMGM0411 Quản trị rủi ro 6.8 6.8 6.8

40 Phan Tiến Anh 18D200185 54P4 1942MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 0.5 0.5 0.5

41 Trần Thị Hiền 17D150215 53D4 1907RLCP0111 Đường lối CM của Đảng CSVN 5.5 5.5 5.5

43 Nguyễn Thu Hương 18D220081 54T2 1928RLCP0221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 1.5 1.5 1.5

45 Lê Phương Nam 17D260028 53EK1 1911HCMI0111 Tư tưởng HCM 4.0 4.0 4.0

46 Nguyễn Thị Huyền 17D150288 53D5 1910HCMI0111 Tư tưởng HCM 3.0 3.0 3.0

70 Nguyễn Thị Diệu Linh 17D150363 53D6 1912EACC1511 Kế toán tài chính 2 5.8 5.8 5.8

71 Nguyễn Thu Thủy D15D100186 K20D 1907EACC1611 Kế toán tài chính 3 6.5 6.5 6.5

75 Phạm Khánh Ly 17D210260 53U5 1919SMGM0111 Quản trị chiến lược 5.5 5.5 5.5

76 Đinh Thị Nguyên 17D100507 53A9 1910CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 1.0 1.0 1.0
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77 Nguyễn Thị Oanh 17D100449 53A8 1910CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 3.8 3.8 3.8

78 Cao Văn Cường 17D250123 53B3LH 1914ECIT0311 Hệ thống thông tin quản lý 5.5 5.5 5.5

80 Dương Thị Thu Phương 16D130368 52E5 1901TECO1011 Quản lý nhà nước về thương mại 7.0 7.0 7.0

81 Hà Lê Khánh Linh 16D150030 52D1 1909FACC1521 Kế toán quốc tế 4.0 4.0 4.0

83 Tống Thị Hương Giang 18D200133 54P3 1942MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 0.8 0.8 0.8

84 Trần Minh Anh 18D210183 54U4 1926MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.0 1.0 1.0

85 Bùi Trung Sơn 17D120151 53C3 1905HCMI0111 Tư tưởng HCM 2.5 2.5 2.5

87 Lê Xuân Hòa 15D240224 51K4 1907TEMG2911 Quản trị dịch vụ 1.0 1.0 1.0

88 Nguyễn Linh Giang 16D210149 52U3 1917SMGM0111 Quản trị chiến lược 6.5 6.5 6.5

90 Phạm Tiến Mạnh 16D140319 52I5 1901ECOM1211 Quản trị tác nghiệp TMĐT 3.5 3.5 3.5

93 Nguyễn Diệp Linh 16D100349 52A5 1909BRMG2011 Quản trị thương hiệu 1 5.5 5.5 5.5

94 Trần Thị Thanh Vân 18D130268 54E4 1930RLCP0221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 1.0 1.0 1.0

95 Nguyễn Ngọc Diệp 18D200130 54P3 1942MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 0.8 0.8 0.8

96 Bùi Đình Lâm 17D185018 53HH 19513ENPR0814 Expanding IELT2 6.1 6.1 6.1

97 Phan Trần Thủy Tiên 17D250157 53B3LH 1904RLCP0111 Đường lối CM của ĐCSVN 0.5 0.5 0.5

101 Mai Thúy Hà 18D170059 54N2 1953ENPR6511 Kỹ năng viết 5.6 5.6 5.6

109 Nguyễn Thị Mai Phương 16D140324 53I5 1908PCOM0411 Thanh toán điện tử 4.5 4.5 4.5

110 Hoàng Thị Loan 16D140324 54C2 1925RLCP0221 Lịch sử các học thuyết kinh tế 0.0 0.0 0.0

111 Hoàng Lưu Ly 17D150096 53D2 1933MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 1.0 1.0 1.0

112 Đào Thị Hướng 16D150563 52D7 1903FACC1411 Kế toán đơn vị sự nghiệp 0.8 0.8 0.8

113 Đào Thị Hướng 16D150563 52D7 1908EACC1711 Kế toán thuế 3.0 3.0 3.0

118 Nghiêm Lan Phương 16D150045 52D1 1903EACC1711 Kế toán thuế 6.0 6.0 6.0

119 Phạm Tiến Mạnh 16D140319 52I5 1901CEMG2711 Quản trị dự án 4.5 4.5 4.5

120 Nguyễn Quốc Chiến 17D250063 53B2LH 1904RLCP0111 Đường lối CM của Đảng CSVN 0.5 0.5 0.5

121 Bùi Thị Phương Thanh 17D160331 53F6 1901MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.5 1.5 1.5

122 Nguyễn Thị Thắm 17D160332 53F6 1901MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.0 1.0 1.0

123 Vũ Hải Yến 16D120245 52C3 1901MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.0 1.0 1.0

126 Nguyễn Thị Lan Anh 17D260003 53EK1 1921ITOM1811 Quản trị đa văn hóa 5.3 5.3 5.3

127 Trần Nguyệt Anh 17D260005 53EK1 1921ITOM1811 Quản trị đa văn hóa 4.5 4.5 4.5

128 Lê Thị Thu Uyên 16D140045 52I1 1907PCOM0411 Thanh toán điện tử 3.0 3.0 3.0

129 Trần Thị Tuyến 16D170329 52N5 1909ENPR5511 Tiếng anh TM 2.4 3.0 3.0 3.0

133 Trần Vũ Quang 17D100512 53A9 1910CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 3.0 3.0 3.0



134 Nguyễn Việt Dũng 17D100486 53A9 1911CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 4.5 4.5 4.5

135 Nguyễn Thị Phương Hoa 16D100020 52A1 1910CEMG2711 Quản trị dự án 5.5 5.5 5.5

136 Đặng Văn Tỉnh 17D100098 53A2 1918CEMG3111 Khởi sự kinh doanh 5.3 5.3 5.3

149 Bùi Thị Hoài 16D150020 52D1 1911EACC1711 Kế toán thuế 4.5 4.5 4.5

150 Hà Lê Khánh Linh 16D150030 52D1 1910EACC1711 Kế toán thuế 7.0 7.0 7.0

151 Nguyễn Ngọc Ánh 17D150005 53D1 1917EACC1511 Kế toán tài chính 2 7.5 7.5 7.5

170 Nguyễn Phương Thảo 17D100454 53A8 1916CEMG2711 Khởi sự kinh doanh 5.8 5.8 5.8

171 Nguyễn Hoài Phương 17D100031 53A1 1920CEMG2711 Quản trị dự án 5.5 5.5 5.5
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ và tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

2 Phạm Thị Hoa 18D190517 54SD 1947MIEC0821 Kinh tế học 4.0 5.0 5.0

22 Nguyễn Thị Yến 18D150054 54D1 1918FACC0111 Nguyên lý kế toán 3.8 3.8 3.8

27 Nguyễn Anh Tuấn 17D190096 53S2 1920ECIT0921 An toàn và bảo mật thông tin 8.0 8.0 8.0

44 Lý Ngọc Anh 16D160446 52F6 1912TEMG2911 Quản trị dịch vụ 5.3 5.3 5.3

47 Nguyễn Cao Việt Hoàng 19H012000 CN15-NSA 1905MAEC0111 Kinh tế vĩ mô 1 2.3 2.3 2.3

48 Đinh Phương Hà 18D160082 54F2 1943MIEC0311 Kinh tế vi mô 2 6.0 6.0 6.0

50 Nguyễn Trung Nghĩa 18D160109 54F2 1943MIEC0311 Kinh tế vi mô 2 6.0 6.0 6.0

51 Nhâm Thị Hải Hậu 17D140082 53I2 1913ECOM1311 Chính phủ điện tử 4.5 6.3 6.3

65 Nguyễn Cao Việt Hoàng 18K210039 CN15-NSA 1905FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.5 2.5 2.5

66 Nguyễn Hoàng Yến 17D110042 53B1KS 1904FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.8 5.8 5.8

67 Nhâm Thị Hải Hậu 17D140082 53I2 1915FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.5 2.5 2.5

68 Chu Văn Anh 17D160062 53F2 1911FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.0 5.0 5.0

69 Lê Ngân Hà 17D160010 53F1 1911FACC0111 Nguyên lý kế toán 6.0 6.0 6.0

72 Nông Thị Thúy 15D200047 51P1 1906FACC0111 Nguyên lý kế toán 1.5 1.5 1.5

73 Lê Nam Phương 17D200044 53P1 1920PLAW3011 Pháp luật môi trường - đất đai 6.0 6.0 6.0

74 Nguyễn Thị My 15D190172 51S3 1904INFO1721 Cơ sở dữ liệu 2 3.0 3.0 3.0

82 Hồ Minh Quân 17D140173 53I3 1915FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.5 2.5 2.5

86 Khổng Tường Linh 16D130188 52E3 1902TEMG2911 Quản trị dịch vụ 5.3 5.3 5.3

89 Phạm Tiến Mạnh 16D140319 52I5 1908BMKT0111 Marketing căn bản 4.5 4.5 4.5

92 Đỗ Thị Thanh Nga 16D150490 52D6 1901ANST0611 Phân tích kinh tế doanh nghiệp 6.8 6.8 6.8

98 Vũ Thị Hồng Hạnh 16D150016 52D1 1901ANST0611 Phân tích kinh tế doanh nghiệp 5.8 5.8 5.8

102 Phùng Ngọc Hoài Linh 17D105060 53Q2 1908FREN4411 Tiếng Pháp TM 1.4 6.2 7.7 7.7

103 Đào Bảo Ngọc 17D105066 53Q2 1908FREN4411 Tiếng Pháp TM 1.4 7.9 9.4 9.4

104 Nguyễn Phương Thúy 17D105078 53Q2 1908FREN4411 Tiếng Pháp TM 1.4 7.6 9..1 9.1

105 Nguyễn Thái An 17D105041 53Q2 1908FREN4411 Tiếng Pháp TM 1.4 7.5 9.0 9.0

106 Nguyễn Thị Tỉnh 17D105030 53Q2 1908FREN4411 Tiếng Pháp TM 1.4 7.3 8.8 8.8
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114 Ngô Thu Thảo 17D105077 53Q2 1908FREN4411 Tiếng Pháp TM 1.4 7.0 8.5 8.5

124 Phạm Thị Tuyết Nhung 18D107156 54QT3 1930MLNP0211 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3.0 5.0 5.0

125 Trần Hà Linh 17D220202 53T4 1904BMKT3811 Hành vi mua khách hàng 5.5 5.5 5.5

130 Hoàng Thu Hương 16D100426 52A6 1913SMGM2111 Chiến lược kinh doanh quốc tế 5.5 5.5 5.5

131 Ninh Thị Hương 16D180301 52H4 1911BKSC2111 Quản trị ngân hàng TM 2 6.0 6.0 6.0

132 Nguyễn Hồng Nhung 16D250032 52B1LH 1904TEMG3011 Quản trị TNDN lữ hành 2.3 2.3 2.3

137 Hoắc Thị Phương 17D150103 53D2 1910EFIN0911 Tài chính doanh nghiệp 5.0 5.0 5.0

138 Lê Thu Hương 17D180269 53H5 1909EFIN0911 Tài chính doanh nghiệp 0.5 0.5 0.5

139 Nguyễn Thị Thanh Xuân 17D150448 53D7 1905EFIN0911 Tài chính doanh nghiệp 6.0 6.0 6.0

140 Ngô Bảo Hoàng H16D190071 52S2 1912EFIN2921 Tài chính vi mô 2.5 2.5 2.5

141 Nguyễn Thị Huyền 17D150218 53D4 1905EFIN0911 Tài chính doanh nghiệp 7.0 7.0 7.0

145 Lê Thị Minh Tâm 17D260117 53EK2 1918ITOM2011 Hội nhập kinh tế quốc tế 6.0 6.0 6.0

146 Nguyễn Minh Hảo 17D260175 53EK3 1920ITOM2011 Hội nhập kinh tế quốc tế 4.0 4.0 4.0

147 Phạm Thị Thanh Huyền 17D140019 53I1 1914FACC0111 Nguyên lý kế toán 7.5 75.0 7.5

148 Lưu Dương Trung Anh 18D180242 54H5 1925FACC0111 Nguyên lý kế toán 6.3 6.3 6.3

152 Nguyễn Thu Trang 17D160396 53F7 1912ANST0211 Nguyên lý thống kê 0.5 0.5 0.5

162 Nguyễn Thị Duyên 17D130217 53E4 1916ITOM1811 Quản trị đa văn hóa 5.5 5.5 5.5

163 Nguyễn Thị Nhung 16D130196 52E3 1902ITOM1721 Nghiệp vụ hải quan 6.0 6.0 6.0

164 Bùi Thị Duyên 16D130168 52E3 1902ITOM1721 Nghiệp vụ hải quan 6.5 6.5 6.5

165 Bùi Thị Duyên 16D130168 52E3 1903ITOM1511 Quản trị giao nhận & vận chuyển hàng hóa quốc tế 7.0 7.0 7.0

166 Đoàn Thị Ly 16D100647 52A9 1910ITOM0511 Quản trị TNTMQT 3.5 3.5 3.5

167 Nguyễn Thị Hằng 16D170294 52N5 1909ITOM0511 Quản trị TNTMQT 4.5 4.5 4.5

168 Phạm Thị Thanh Xuân 16D100379 52A5 1910ITOM0511 Quản trị TNTMQT 5.5 5.5 5.5

169 Cao Thị Thúy Phương 16D180049 52H1 1912EFIN2921 Tài chính vi mô 3.5 3.5 3.5

172 Nguyễn Thị Thanh Hà 17D180260 53H5 1914ANST0211 Nguyên lý thống kê 5.5 5.5 5.5

174 Nguyễn Thị Lệ Chi 17D130006 53E1 1922BKSC0611 Tài chính quốc tế 2.5 2.5 2.5

178 Nguyễn Thị Diễm Hằng 16D100563 52A8 1910SMGM2111 Chiến lược kinh doanh quốc tế 6.5 6.5 6.5

179 Lê Thị Hoài 16D150380 52D5 1904ANST1211 Thống kê kinh doanh 4.0 4.0 4.0

182 Đỗ Nguyễn Thu Uyên 16D100669 52A9 1910ITOM0511 Quản trị tác nghiệp TMQT 4.0 4.0 4.0

183 Trần Thị Tuyến 16D170329 52N5 1909ITOM0511 Quản trị tác nghiệp TMQT 5.5 5.5 5.5

184 Ngô Thị Thanh Huyền 16D170091 52N2 1909ITOM0511 Quản trị tác nghiệp TMQT 4.5 4.5 4.5

186 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 17D150079 53D2 1909ANST0211 Nguyên lý thống kê 5.8 5.8 5.8



187 Nguyễn Thị Thanh Ly 17D130303 53E5 1922BKSC0611 Tài chính quốc tế 4.5 4.5 4.5

188 Nguyễn Thị Thanh Trà 17D150386 53D6 1904EFIN3021 Tài chính công 4.3 4.3 4.3
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175 Đỗ Nguyễn Thu Uyên 16D100669 52A9 1907CEMG2621 Quản trị bán hàng 5.5 5.5 5.5

176 Dương Thị Tuyết 16D100668 52A9 1910CEMG2711 Quản trị dự án 3.8 3.8 3.8

23 Vũ Thùy Linh 18D270037 54DC1 1943FMAT0211 Toán cao cấp 2 4.5 4.5 4.5

24 Đồng Thị Ngọc Anh 18D270008 54DC1 1943FMAT0211 Toán cao cấp 2 5.0 5.0 5.0

32 Lê Thị Kim Thủy 18D210226 54U4 1956FMAT0211 Toán cao cấp 2 6.5 6.5 6.5

38 Nguyễn Đức Mạnh 15D160217 51F4 1925ENTI2411 Tiếng anh 4 2.8 2.8 2.8

39 Hiến Việt Cường 15D160217 51F4 1925ENTI2411 Tiếng anh 4 1.8 1.8 1.8

52 Nguyễn Khánh Hoàng 16D190193 52S4 1902FMAT1011 Toán rời rạc 0.5 0.5 0.5

53 Nguyễn Thị Hằng 16D190188 52S4 1902FMAT1011 Toán rời rạc 5.5 5.5 5.5

54 Tống Thị Hoa 16D190192 52S4 1902FMAT1011 Toán rời rạc 3.5 3.5 3.5

55 Nguyễn Văn Minh 16D190020 52S1 1902FMAT1011 Toán rời rạc 2.0 2.0 2.0

56 Nguyễn Tuấn Tú 16D190036 52S1 1902FMAT1011 Toán rời rạc 2.0 2.0 2.0

57 Lê Minh Chiến 16D190003 52S1 1902FMAT1011 Toán rời rạc 3.5 3.5 3.5

58 Lưu Hoài Trang 16D190218 52S4 1901FMAT1011 Toán rời rạc 0.5 0.5 0.5

59 Lê Thị Nhung 16D190025 52S1 1901FMAT1011 Toán rời rạc 6.0 6.0 6.0

60 Trương Ngọc Long 16D190142 52S3 1901FMAT1011 Toán rời rạc 3.0 3.0 3.0

61 Nguyễn Thị Mùa 16D190021 52S1 1901FMAT1011 Toán rời rạc 5.5 5.5 5.5

63 Nguyễn Thảo Quyên 17D130173 53E3 1903FECO1921 Đầu tư quốc tế 5.0 5.0 5.0

64 Phùng Minh Phương 17D130172 53E3 1903FECO1921 Đầu tư quốc tế 5.5 5.5 5.5

79 Nguyễn Ngọc Linh 18D130029 54E1 1944FMAT0211 Toán cao cấp 2 6.5 6.5 6.5

91 Nguyễn Đức Tuấn 15D190265 52S4 1901FMAT1011 Toán rời rạc 1.0 1.0 1.0

99 Phạm Thị Thanh 16D190213 52S4 1901FMAT1011 Toán rời rạc 1.0 1.0 1.0

100 Bùi Thị Ánh Nhật 17D105067 53Q2 1926AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 4.5 4.5 4.5

107 Nguyễn Thu Hương 15D190091 53Q1 1901FMAT1011 Toán rời rạc 1.0 1.0 1.0

115 Nguyễn Thu Trang 16D200195 52P3 1903BLAW2621 Luật hình sự 4.0 4.0 4.0

116 Trần Thị Thùy Linh 17D100261 53A5 1905AMAT0411 Kinh tế lượng 7.0 7.0 7.0
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117 Đỗ Thanh Tùng 17D140115 53I2 1923AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.0 2.0 2.0

143 Bùi Ngọc Linh 17D150222 53D4 1901FECO1521 Kinh tế môi trường 6.3 6.3 6.3

144 Đặng Thị Minh Phương 17D150033 53D1 1901FECO1521 Kinh tế môi trường 6.5 6.5 6.5

159 Trần Ngọc Long 18D160103 54F2 1966FMAT0211 Toán cao cấp 2 6.5 6.5 6.5

160 Phạm Quang Chiến 18D160077 54F2 1966FMAT0211 Toán cao cấp 2 4.5 4.5 4.5

161 Mai Thị Xuân 17D120044 53C1 1909AMAT0411 Kinh tế lượng 5.5 5.5 5.5

173 Bùi Thị Duyên 16D130168 52E3 1902BKSC2411 Thanh toán quốc tế và tài trợ xnk 7.0 7.0 7.0

177 Vũ Thị Huyền Trang 16D170328 52N5 1903ENTI0411 Văn hóa Anh 4.0 4.0 4.0

180 Phạm Thị Lan Anh 17D220125 53T3 1913AMAT0411 Kinh tế lượng 7.5 7.5 7.5

181 Trần Thị Thu Trang 17D105023 53Q1 1961AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1.0 1.0 1.0

185 Nguyễn Thu Trang 16D200195 52P3 1902BLAW3511 Pháp luật hợp đồng 3.8 3.8 3.8

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ và tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

49 Lê Thị Hồng Vân 18K680217 CN15-DLA2 1902MIEC0111 Kinh tế vi mô 1 2.5 4.0 4.0

62 Hiến Việt Cường 15D160217 51F4 1902FECO0921 Kinh tế công 4.5 6.0 6.0

108 Nguyễn Thị Ánh 17D140273 51S2 1916ECIT0731 Thiết kế và triển khai website 2.5 8.5 8.5

142 Lê Thị Minh Tâm 17D260117 53EK2 1909FECO1811 Kinh tế quốc tế 2 3.5 3.0 3.0

Hà Nội, ngày 5 tháng 08 năm 2019

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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189 Trịnh Thị Hải 17K210020 CNTH14-NSA 1901CEMG0111E Quản trị nhân lực căn bản 1.5 1.5 1.5

190 Nguyễn Trung Kiên 18K640074 CN15-MAR1 1905MAEC0111 Kinh tế vĩ mô 1 2.8 2.8 2.8

191 Nguyễn Thị Lan Phương 17D260195 53EK3 H1903BKSC0611 Tài chính quốc tế 4.5 4.5 4.5

192 Kiều Minh Trang 17D180169 53H3 H1901MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 1.5 1.5 1.5

193 Nguyễn Văn Định 16D120279 52C4 H1901CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 7.5 7.5 7.5

194 Nguyễn Thị Thu Lan 16D150565 52D7 H1901AMAT0111 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3.0 3.0 3.0

195 Nông Thị Mai Anh 16D220121 52T3 H1904MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 1.0 1.0 1.0

196 Trịnh Quỳnh Anh 17D150473 53D8 H1904MLNP0111 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 0.5 0.5 0.5

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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